
SỞ Y TẾ TỈNH BẮC GIANG

BỆNH VIỆN UNG BƯỚU

ĐVT: đồng

A B

II Giường điều trị 

1
Giường điều trị theo yêu cầu - Loại 01 

giường/phòng
Ngày        916.000   257.100           658.900       

2
Giường điều trị theo yêu cầu - Loại 02 

giường/phòng
Ngày        715.000   257.100           457.900       

3
Giường điều trị theo yêu cầu - Loại 03 

giường/phòng
Ngày        519.000   257.100           261.900       

4
Giường điều trị theo yêu cầu - Loại 04 

giường/phòng
Ngày        479.000   257.100           221.900       

Chi tiết danh mục giường thu thêm 

ngoài giá thu theo NQ 111/NQ-HĐND

Giường điều trị theo yêu cầu loại 1 

giường/phòng (Nội khoa loại 1 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        916.000   257.100           658.900       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 1 

giường/phòng (Nội khoa loại 2 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        916.000   222.300           693.700       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 1 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 1 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        916.000   341.800           574.200       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 1 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 2 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        916.000   301.600           614.400       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 1 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 3 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        916.000   269.200           646.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 1 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 4 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        916.000   229.200           686.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 2 

giường/phòng (Nội khoa loại 1 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        715.000   257.100           457.900       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 2 

giường/phòng (Nội khoa loại 2 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        715.000   222.300           492.700       

CÔNG KHAI GIÁ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU

Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-
Giường điều trị theo yêu cầu loại 2 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 1 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        715.000   341.800           373.200       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 2 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 2 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        715.000   301.600           413.400       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 2 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 3 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        715.000   269.200           445.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 2 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 4 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        715.000   229.200           485.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 3 

giường/phòng (Nội khoa loại 1 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        519.000   257.100           261.900       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 3 

giường/phòng (Nội khoa loại 2 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        519.000   222.300           296.700       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 3 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 1 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        519.000   341.800           177.200       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 3 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 2 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        519.000   301.600           217.400       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 3 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 3 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        519.000   269.200           249.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 3 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 4 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        519.000   229.200           289.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 4 

giường/phòng (Nội khoa loại 1 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        479.000   257.100           221.900       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 4 

giường/phòng (Nội khoa loại 2 - Thu thêm 

ngoài giá BHYT)

Ngày        479.000   222.300           256.700       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 4 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 1 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        479.000   341.800           137.200       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 4 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 2 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        479.000   301.600           177.400       



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-
Giường điều trị theo yêu cầu loại 4 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 3 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        479.000   269.200           209.800       

Giường điều trị theo yêu cầu loại 4 

giường/phòng (Ngoại khoa loại 4 - Thu 

thêm ngoài giá BHYT)

Ngày        479.000   229.200           249.800       

III Xét nghiệm

1
Định lượng FT4 (Free Thyroxine) [Máu]

Lượt 101.000 67.300             33.700         

2
Định lượng FT3 (Free Triiodothyronine) 

[Máu]
Lượt 101.000 67.300             33.700         

3
Định lượng TSH (Thyroid Stimulating 

hormone) [Máu]
Lượt 101.000 61.700             39.300         

4
Định lượng Tg (Thyroglobulin) [Máu]

Lượt 381.000 183.300           197.700       

5
Định lượng Anti-Tg (Antibody- 

Thyroglobulin) [Máu]
Lượt 307.000 280.500           26.500         

6
Định lượng CA 15 - 3 (Cancer Antigen 15- 

 3) [Máu]
Lượt 302.000 156.200           145.800       

7
Định lượng CA 19 - 9 (Carbohydrate 

Antigen 19-9) [Máu]
Lượt 306.000 144.200           161.800       

8
Định lượng CA¹²⁵ (cancer antigen 125) 

[Máu]
Lượt 229.000 144.200           84.800         

9
Định lượng PSA toàn phần (Total prostate-

Specific Antigen) [Máu]
Lượt 401.000 95.300             305.700       

10
Định lượng CEA (Carcino Embryonic 

Antigen) [Máu]
Lượt 142.000 89.700             52.300         

11
Định lượng AFP (Alpha Fetoproteine) 

[Máu]
Lượt 132.000 95.300             36.700         

IV CĐHA

1 Chụp CT Scanner đến 32 dãy có thuốc cản quangLượt 1.243.000 663.400           579.600       

2
Chụp CT Scanner đến 32 dãy không có 

thuốc cản quang
Lượt 777.000 550.100           226.900       

3 Chụp cộng hưởng từ (MRI) có thuốc cản quangLượt 3.028.000 2.250.800        777.200       

4
Chụp cộng hưởng từ (MR1) không có 

thuốc cản quang
Lượt 1.958.000 1.341.500        616.500       



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-

5 Siêu âm Lượt 89.000 58.600             30.400         

6 Siêu âm đàn hồi mô Lượt 148.000 89.300             58.700         

7 Chụp X-quang số hoá 1 phim Lượt 148.000 73.300             74.700         

8 Chụp X-quang số hoá 2 phim Lượt 232.000 105.300           126.700       

9 Chụp X-Quang vú Mammography (1 bên) Lượt 220.000 102.300           117.700       

10
Đốt sóng cao tần hoặc vi sóng điều trị u 

gan dưới hướng dẫn của siêu âm 
Lượt 3.070.000 1.376.600        1.693.400    

11
Chọc hút tế bào tuyến giáp dưới hướng 

dẫn siêu âm
Lượt 384.000 170.900           213.100       

12
Chọc hút hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn 

siêu âm
Lượt 374.000 171.900           202.100       

13 Chọc hút nang vú dưới hướng dẫn siêu âm Lượt 411.000 196.900           214.100       

14 Siêu âm Doppler màu tim hoặc mạch máu Lượt 391.000 252.300           138.700       

15
Chọc hút nang, tiêm xơ dưới hướng dẫn 

siêu âm
Lượt 1.056.000 463.500           592.500       

16
Chọc hút ổ dịch, áp xe dưới hướng dẫn 

của siêu âm
Lượt 1.120.000 586.300           533.700       

17 Chọc dẫn lưu ổ áp xe dưới siêu âm Lượt 3.561.000 659.900           2.901.100    

18
Sinh thiết hạch (hoặc u) dưới hướng dẫn 

siêu âm
Lượt 1.386.000 879.400           506.600       

19 Sinh thiết vú dưới hướng dẫn siêu âm Lượt 1.386.000 879.400           506.600       

20 Sinh thiết gan dưới hướng dẫn siêu âm Lượt 1.598.000 1.064.900        533.100       

21 Sinh thiết thận dưới hướng dẫn siêu âm Lượt 1.880.000 1.064.900        815.100       

22
Sinh thiết phổi/màng phổi dưới cắt lớp vi 

tính
Lượt 2.556.000 1.972.300        583.700       

23 Sinh thiết xương dưới cắt lớp vi tính Lượt 2.556.000 1.972.300        583.700       



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-

V Gây mê nội soi

1
Gây mê nội soi thực quản dạ dày tá tràng 

theo yêu cầu
Lượt 1.003.000

2
Gây mê nội soi đại trực tràng toàn bộ 

theo yêu cầu
Lượt 902.000

3
Gây mê nội soi can thiệp cắt polyp đường 

tiêu hóa theo yêu cầu
Lượt 1.028.000

4
Gây mê đồng thời cả dạ dày và đại tràng 

theo yêu cầu
Lượt 803.000

VI Giải phẫu bệnh

1
Xét nghiệm chẩn đoán tế bào học bong 

bằng phương pháp nhuộm Papanicolaou
Lượt 622.000 417.200           204.800       

2
Xét nghiệm và chẩn đoán mô bệnh học tức 

thì bằng phương pháp cắt lạnh
Lượt 981.000 633.700           347.300       

VII Phẫu thuật

1 Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung Lượt

Cắt tử cung hoàn toàn + 2 phần phụ + vét 

hạch chậu 2 bên
Lượt 12.609.000 6.849.100        5.759.900    

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung bán phần
Lượt 7.714.000 4.308.300        3.405.700    

Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung hoàn toàn
Lượt 7.714.000 4.308.300        3.405.700    

2
Cắt cụt trực tràng đường bụng, tầng sinh 

môn
Lượt 11.953.000 7.639.200        4.313.800    

3 Phẫu thuật cắt gan Lượt

Cắt gan nhỏ
Lượt 11.580.000 9.075.300        2.504.700    

Cắt thuỳ gan trái
Lượt 11.580.000 9.075.300        2.504.700    

Cắt gan trái
Lượt 13.493.000 9.075.300        4.417.700    

4
Cắt khối tá tụy

Lượt 16.145.000 11.801.200      4.343.800    

5 Cắt u sau phúc mạc Lượt 9.505.000 6.419.200        3.085.800    



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-

6 Phẫu thuật u trong ổ bụng Lượt

Cắt u mạc treo ruột Lượt 8.311.000 5.141.100        3.169.900    

7 Phẫu thuật cắt tuyến tiền liệt qua nội soi Lượt

Cắt u phì đại lành tính tuyến tiền liệt qua 

nội soi
Lượt 7.743.000 4.302.500        3.440.500    

8 Phẫu thuật cắt thận Lượt

Cắt thận rộng rãi + nạo vét hạch Lượt 8.869.000 4.703.100        4.165.900    

9
Phẫu thuật cắt đại tràng hoặc phẫu thuật 

kiểu Harman
Lượt

Cắt đại tràng phải hoặc đại tràng trái, 

đóng đầu dưới, đưa đầu trên ra ngoài 

kiểu Hartmann

Lượt 8.347.000 4.941.100        3.405.900    

Cắt đoạn đại tràng, đóng đầu dưới, đưa 

đầu trên ra ngoài ổ bụng kiểu Hartmann
Lượt 8.347.000 4.941.100        3.405.900    

Cắt đoạn trực tràng, đóng đầu dưới đưa 

đầu trên ra ngoài kiểu Hartmann
Lượt 8.347.000 4.941.100        3.405.900    

10 Phẫu thuật cắt dạ dày Lượt

Cắt đoạn dạ dày và mạc nối lớn Lượt 11.580.000 8.208.300        3.371.700    

Cắt toàn bộ dạ dày Lượt 12.556.000 8.208.300        4.347.700    

11
Phẫu thuật cắt một phần tuyến vú, cắt u vú 

lành tính
Lượt

Cắt u vú lành tính
Lượt 4.564.000 3.135.800        1.428.200    

Phẫu thuật phì đại tuyến vú nam
Lượt 4.564.000 3.135.800        1.428.200    

12
Phẫu thuật cắt ung thư- buồng trứng + tử 

cung hoàn toàn + 2 phần phụ + mạc nối lớn
Lượt 11.177.000 6.836.200        4.340.800    

13 Phẫu thuật mở bụng bóc u xơ tử cung Lượt 5.468.000 3.628.800        1.839.200    

14
Phẫu thuật mở bụng cắt u buồng trứng 

hoặc cắt phần phụ
Lượt

Cắt buồng trứng, hai bên phần phụ trong 

điều trị ung thư vú
Lượt 6.170.000 3.217.800        2.952.200    



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-

Cắt u nang buồng trứng Lượt 5.047.000 3.217.800        1.829.200    

Cắt u nang buồng trứng xoắn Lượt 5.047.000 3.217.800        1.829.200    

15 Phẫu thuật nội soi bóc u xơ tử cung Lượt 8.566.000 6.548.300        2.017.700    

16 Phẫu thuật nội soi cắt phần phụ Lượt

Cắt u buồng trứng qua nội soi Lượt 8.505.000 5.503.300        3.001.700    

Phẫu thuật nội soi cắt u nang buồng 

trứng xoắn
Lượt 8.505.000 5.503.300        3.001.700    

17 Nội soi bàng quang cắt u Lượt 8.113.000 5.030.900        3.082.100    

18 Nội soi cắt túi mật Lượt

Phẫu thuật nội soi cắt túi mật Lượt 6.213.000 3.431.900        2.781.100    

19
Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết có 

dùng dao siêu âm
Lượt

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân bằng dao siêu âm
Lượt 9.729.000 6.955.600        2.773.400    

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp bằng dao siêu âm
Lượt 9.729.000 6.955.600        2.773.400    

20
Phẫu thuật loại 1 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
Lượt

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 1 

bên trong ung thư tuyến giáp
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp lấy bướu thòng 

trong bướu giáp thòng
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

khồng lồ
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp và lấy nhân thùy 

còn lại trong bướu giáp nhân
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt bán phần 2 thuỳ tuyến giáp trong 

bướu giáp đa nhân
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt gần toàn bộ tuyến giáp trong Basedow Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong Basedow Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

đa nhân
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong ung thư 

tuyến giáp
Lượt 8.321.000 4.561.600        3.759.400    

21
Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết có 

dùng dao siêu âm
Lượt

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân bằng dao siêu âm
Lượt 6.628.000 4.743.900        1.884.100    

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến 

giáp bằng dao siêu âm
Lượt 6.628.000 4.743.900        1.884.100    

22
Phẫu thuật loại 2 mổ mở tuyến nội tiết 

không dùng dao siêu âm
Lượt

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân
Lượt 5.489.000 3.620.900        1.868.100    

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong bướu giáp 

nhân độc
Lượt 5.489.000 3.620.900        1.868.100    

Cắt 1 thuỳ tuyến giáp trong ung thư tuyến 

giáp
Lượt 5.489.000 3.620.900        1.868.100    

Cắt bán phần 1 thuỳ tuyến giáp và lấy 

nhân thùy còn lại trong bướu giáp nhân
Lượt 5.489.000 3.620.900        1.868.100    

23
Phẫu thuật loại đặc biệt mổ mở tuyến nội 

tiết không dùng dao siêu âm
Lượt

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 

1 bên trong ung thư tuyến giáp
Lượt 10.393.000 6.026.400        4.366.600    

Cắt toàn bộ tuyến giáp kèm nạo vét hạch 

2 bên trong ung thư tuyến giáp
Lượt 10.393.000 6.026.400        4.366.600    

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

khổng lồ
Lượt 10.393.000 6.026.400        4.366.600    

Cắt toàn bộ tuyến giáp trong bướu giáp 

thòng
Lượt 10.393.000 6.026.400        4.366.600    

24
Cắt vú theo phương pháp Patey, cắt khối u 

vú ác tính + vét hạch nách
Lượt

Phẫu thuật bảo tồn, vét hạch nách trong 

ung thư­ tuyến vú
Lượt 8.748.000 5.507.100        3.240.900    

Phẫu thuật cắt bỏ tuyến vú cải biên 

(Patey) do ung thư vú
Lượt 8.748.000 5.507.100        3.240.900    

25
Mổ cắt bỏ u bã đậu vùng đầu mặt cổ gây 

mê
Lượt

Cắt u mỡ, u bã đậu vùng hàm mặt đường 

kính dưới 5 cm
Lượt 3.088.000 1.385.400        1.702.600    
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26 Phẫu thuật cắt tuyến dưới hàm Lượt

Cắt một nửa lưỡi + vét hạch cổ
Lượt 8.201.000 4.944.000        3.257.000    

27
Phẫu thuật cắt tuyến mang tai có hoặc 

không bảo tồn dây VII
Lượt

Cắt u vùng tuyến mang tai Lượt 8.201.000 4.944.000        3.257.000    

28 Cắt u da đầu lành, đường kính dưới 5 cm Lượt 2.358.000 771.000           1.587.000    

29
Cắt u da đầu lành, đường kính từ 5 cm trở 

lên
Lượt 2.524.000 1.208.800        1.315.200    

30 Cắt u nang giáp móng Lượt 3.590.000 2.289.300        1.300.700    

31
Cắt u nhỏ lành tính phần mềm vùng hàm 

mặt (gây mê nội khí quản)
Lượt 4.147.000 1.385.400        2.761.600    

32 Phẫu thuật cắt u lành tính tuyến dưới hàm Lượt

Cắt bỏ u lành tính vùng tuyến nước bọt 

mang tai hoặc dưới hàm trên 5 cm
Lượt 6.662.000 3.397.900        3.264.100    

33 Phẫu thuật ngoại khoa loại ĐB Lượt 11.606.000

34 Phẫu thuật ngoại khoa loại I Lượt 7.087.000

35 Phẫu thuật ngoại khoa loại II Lượt 4.983.000

36 Phẫu thuật ngoại khoa loại III Lượt 3.186.000

VIII Dịch vụ khác -               

1
Thủ thuật LEEP (cắt cổ tử cung bằng vòng 

nhiệt điện)
Lượt 2.555.000 1.249.700        1.305.300    

2
Hút buồng tử cung do rong kinh, rong 

huyết
Lượt 1.065.000 236.500           828.500       

3 Soi cổ tử cung Lượt 127.000 68.100             58.900         

4 Nội soi tai mũi họng Lượt 138.000 116.100           21.900         

5
Sinh thiết hốc mũi

Lượt 1.049.000 138.500           910.500       



Giá KCB 

theo yêu cầu 

(*)

 Giá thu BHYT 

theo NQ 

111/NQ-HĐND 

STT
Danh mục dịch vụ khám bệnh, chữa 

bệnh theo yêu cầu (*)
ĐVT

 Mức thu 

thêm ngoài 

giá thu 

BHYT theo 

NQ 111/NQ-

6 Nội soi sinh thiết u vòm Lượt 1.733.000 545.500           1.187.500    

7
Sinh thiết cổ tử cung, âm hộ, âm đạo

Lượt 753.000 414.500           338.500       

8 Sinh thiết u họng miệng Lượt 1.050.000 138.500           911.500       

IX Dịch vụ chăm sóc, hỗ trợ theo yêu cầu -               

1

Dịch vụ chăm sóc giảm đau sau phẫu thuật 

(Ngoài màng cứng, PCA và giảm đau 

khác) - đồng/ngày: Ngày 1

Ngày 802.000

2

Dịch vụ chăm sóc giảm đau sau phẫu thuật 

(Ngoài màng cứng, PCA và giảm đau 

khác) - đồng/2 ngày: Ngày 2+3

Ngày 908.000

3
Phẫu thuật dùng dao mổ siêu âm theo yêu 

cầu - PT loại ĐB, loại I
Lượt 4.700.000

4
Phẫu thuật dùng dao mổ siêu âm theo yêu 

cầu - PT loại II, loại III
Lượt 3.700.000


